
 
 

      

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN H  ỆN      I  
 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông             Thanh; 

 Các Hội thẩm nhân dân:                                         ; 
 

 - Thư ký phiên toà: Ông Tr                    Tòa án nhân dân       

       . 
 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân hu ệ  Đ k  i  tham gia phiên toà: 

           Th - Kiểm sát viên. 

 Ngày 28-5-2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân               xét xử s  

thẩm công khai vụ án thụ lý số: 351/2020/TLST-DS, ngày 25-11-2020 về vi c 

“                        tài sản”, theo Quy t đ    đ    ụ án ra xét xử số: 

24/2020/Q XX  -DS ngày 24-3-2021, Q     đ                   số: 

30/2021/Q   -        09-4-2021    Q     đ                   số: 

32/2021/Q   -DS      07-5-2021, giữ      đ     sự: 

 - N u ê   ơ : B                    –       ; 

        :       , xã M, huy    ă             ă      . 

 - Bị  ơ : B                                  Q     –  ề    ng m t 

(đ        ủ tục niêm y t hợp l ); 

        :      B, xã M, huy    ă             ă      . 
 

 

NỘI D NG VỤ ÁN: 
 

 - Tại  ơ  k ởi kiện ngày 02-11-2020 (        04) củ    u ê   ơ     

N u      ị                u         iải  u              ại   iê      trình bày: 

          09-11-2019,                             b             

Kim Kh               Q          số   ề  420.000.000 đ    ( ố    ă      

           đ                     ợ    ề         Kh        Th          ợ    

                  ụ     số   ề  đ               30-12-2019; hai bên            

                        s       1 2%/01      . Khi đ n hạn,    Kh    ông Th 

không tr  số   ề   ố       s    cho    V        a thu n.  

  ạ                    đ                 s  :               Kh        Th 

      ề      V đ                  ề            g Th              Th         

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

H  ỆN      I  

TỈNH   K NÔNG 
 
B n án số: 44/2021/DS-ST 

Ngày 28-5-2021 

    iệ  “                    

vay tài sả ” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 ộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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          đ   đ ợ             ;     Th            V đ           Th để    

Kh       ạ          .            Kh               Kh        Th đ              

vay số   ề  420.000.000 đ   .    đ                        yêu c u Toà án 

                                 , tuyên buộc b                           

       Q          ph i tr  số tiền  ố  420.000.000 đ ng                  

         s    1 2 /01                         ữ         . 

 - Đối với bị  ơ  b  N u      ị  i            N u          :       

                      ụ                                   đ              ủ  ụ  

                      i n tại       Kh        Th đề  có m t tạ  đ         . 

Tòa án nhân dân huy    ă      đ     n hành          hợp l   ă       ố  ụ   

đối v i    Kh        Th      đ        đ nh của pháp lu t,          Kh    

ông Th vẫn không tham gia các buổi làm vi c tại Tòa án, nên       đ        

                 .  

  ại di n Vi n kiểm sát nhân dân               phát biểu ý ki n: 

 - Về     i tham gia tố tụng và thu th p chứng cứ:            đ    đ    

    i tham gia tố tụng, thu th p chứng cứ, c p tố   đạ   ă    n tố tụng cho 

nhữ       i tham gia tố tụng, chuyển h  s         n kiểm sát đ m b   đ    

         đ nh của pháp lu t.  

 - Tạ            s    ẩm, Hộ  đ ng xét xử đ            đ   đủ đ m b o 

đ             đ nh của Bộ lu t Tố tụng dân sự, đ     sự đ  thực hi   đ   đủ 

các quyề            ụ của mình. 

 - Về nộ      :                    đ              ứng cứ có trong h  s   ụ 

án, k t qu  xét h i, tranh tụng tạ            đề ngh  Hộ  đ ng xét xử  ă   ứ   ề  

463, 466    470  ủ   ộ          sự  ă  2015,                     ở        ủ  

       đ      V    ộ     đ   b  Kh        Th                           V số 

tiền 420.000.000 đ   . 

 - Về án phí dân sự s    ẩm: B                                  Q   

Th ph i ch u       ộ án phí          đ nh của pháp lu t. 
 

NH N   NH  ỦA   A ÁN: 
 

 ă   ứ                     ứ    ứ             s   ụ              é       

            ạ              ộ  đ     é   ử      đ   : 

[1]. Về thủ tục tố tụng: 

[1.1]. Về   ẩ     ề            : B  đ  ,    Kh        Th    đ a ch  tại 

thôn B, xã M, huy     k Mil, t      k Nông nên Tòa án nhân dân huy    ă  

Mil thụ lý và gi i quy      đ             đ nh tạ  đ ểm a kho   1   ều 35 và 

đ ểm a kho   1   ều 39 của Bộ lu t Tố tụng dân sự. 

[1.2]. Về quan h            :  ạ             s               ộ             

        V     yêu c u Toà án                                    buộc b  Kh 

       Th tr  số tiền  ố  420.000.000 đ                         ề      s       

không   ợ                ở           đ  .          ộ  đ     é   ử     đ nh 

đ      “         p              tài sả ” đ ợc quy đ nh tại kho n 3   ều 26 

của Bộ lu t Tố tụng dân sự. 

[1.3]. Về th i hi u khởi ki n: Ngày 09-11-2019,    Kh    ông Th vay  ủ  

   V số tiền 420.000.000 đ ng, th i hạn tr  nợ là ngày 30-12-2019. Ngày 02-11-
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2020,    V nộ  đ     ởi ki n tại Tòa án                        là còn trong 

th i h             đ nh tại   ều 429 của Bộ lu t dân sự. 

[2]. Về sự           ủ     đ   b                                  

Q   Th: 

[2.1]. Q                     ụ        đ      Kh    ông Th        ợ      

                                          .                đ            

          ă       ố  ụ    ợp l  cho    Kh    ông Th             Kh    ông 

Th  ẫ  v ng m t.  

[2.2]. Tại phiên tòa, b  đ      Kh    ông Th    đ ợc           ă       ố 

 ụ   hợp l         ẫn ti p tục v ng m t                  ă   ứ đ ểm b kho n 

2   ều 227      ề  228 của Bộ lu t tố tụng dân sự, Hộ  đ ng xét xử ti n hành 

xét xử v ng m t b  đ            đ nh. 

[3].  ề  ộ       khởi ki n củ         đ  , Hộ  đ ng xét xử  é      : 

Hợ  đ            s     ữ     V        Kh    ông Th                     , 

chứng cứ           đ         ộp cho Tòa án nhân dân huy    ă      (b n gốc 

 ợ  đ            s   đề ngày 09-11-2019) thể hi n:    Kh, ông Th         ủ  

   V số tiền 420.000.000 đ ng       ữ     ủ     Kh    ông Th, phù hợp v i các 

    đ nh của pháp lu t về hợ  đ ng vay tài s n và hợ  đ ng dân sự.  ă   ứ vào 

nội dung th a thu n giữa    V        Kh     ông Th thì ngày 30-12-2019    Kh 

   ông Th ph             ụ tr  cho    V số tiề  420.000.000 đ ng. Tuy nhiên, 

    đ n hạn Th         Kh    ông Th không tr  tiền gốc theo th a thu n    vi 

phạ         ụ tr  nợ củ          đ ợ      đ nh tại kho   1   ều 466 Bộ lu t 

dân sự:  

“1. Bê        i sả      i         ải   ả  ủ  i   k i      ạ ;   u   i sả     

 ậ        ải   ả  ậ   ù     ại      số  ư           ư       ừ   ườ        ó   ỏ  

  uậ  k   ”.  

Vì v y,  ă   ứ chứng cứ           đ          p, Hộ  đ ng xét xử th y 

r ng                         ở        ủ     V    ộ     Kh        Th          

       V số   ề  420.000.000 đ   . 

[4]. Xé       đ ể  đề ngh  củ  đại di n Vi n kiểm sát nhân dân       

        tạ                   ă   ứ, phù hợp pháp lu t c n ch p nh n. 

 5].  ề       : Á          sự s    ẩ           ạ   là 420.000.000 

đ       20.000.000 đ       4    20.000.000 đ      800.000 đ       20.800.000 

đ   .             ủ     V đ ợ                   Kh        Th              

        sự s    ẩ     20.800.000 đ   . Tr  lạ         V số tiền tạm ứng án phí 

đ   ộp là 10.200.000 đ ng. 

Vì các lẽ trên, 
 

Q  Ế    NH: 
 

 ă   ứ       2   ề  26  đ ể          1   ề  35  đ ể          1   ề  39  

  ề  147    ề  161, đ ể          2   ề  227      ề  228    ủ   ộ       ố  ụ   

dân sự;   ề  463, 466    470  ủ   ộ          sự  ă  2015;       2   ề  26  ủ  

           số: 326/2016/U   Q 14      30-12-2016  ủ  Ủ              ụ 

Q ố   ộ      đ     ề  ứ                         ộ             sử  ụ             

             . 
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 u ê  xử: 

1.                     ở        ủ                      . 

  ộ                                     Q                          

     đ                                số   ề  420.000.000 đ     Bố         i 

 ươi   iệu      . 

Khi                 ự              ể  ừ                           có 

đ                                                               Q      

        ự              ụ      ợ         ụ   á   ụ         2   ề  357  ủ   ộ 

         sự  ă  2015 để          s              ự              ụ     sự       

     đ ạ             . 

2.  ề       :  ă   ứ    ề  144;   ề  147  ủ   ộ       ố  ụ       sự;      

      326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016     đ     ề  ứ                   

      ộ              sử  ụ                          . B ộ                    

Kh               Q            ộ  số   ề  20.800.000 đ       i  ươi   iệu     

                            sự s    ẩ .      ạ                           số 

  ề   ạ  ứ          đ   ộ     10.200.000 đ    ( ười   iệu   i                ) 

                    ề  số 0003746 ngày 19-11-2020  ạ       ụ                  sự 

                            . 

 3. Về quyền kháng cáo:        đ         ền kháng cáo b n án trong hạn 

15        ă         ể từ ngày tuyên án; b  đ     ng m t tại phiên tòa có quyền 

kháng cáo b n án trong hạ  15        ă   ngày kể từ ngày nh   đ ợc b n án ho c 

b      đ ợc niêm y            đ nh của pháp lu t. 

   ường h p bản án, Quy    ị    ư     i        e   u   ịnh tại Đi u 2 Luật 

thi hành án Dân sự       ười  ư c thi hành án dân sự    ười phải thi hành án dân 

sự có quy n thỏa thuận thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị  ưỡng ch    i           e   u   ịnh tại     Đi u 6 7  7   7     Đi u 9 

Luật thi hành án Dân sự. Thời hiệu   i          ư c thực hiệ    e   u   ịnh tại 

Đi u 30 Luật thi hành án dân sự. 

 

Nơi  hận:                              

- TAND              ;                           

- VKSND              ; 

- Chi cục THA.                ; 

-     đ     sự; 

- L      s   ụ án. 

 

TM. HỘI  ỒNG XÉT XỬ SƠ  HẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 đ  k  v  đ      u  

         
 

             N    Thanh 

 

 

 

 


